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I CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ

1 Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha 7.413

2 Tổng Sản lượng thủy sản Tấn 17.352

Trong đó: Sản lượng tôm Tấn 11.403

2.1 Sản lượng nuôi trồng thủy sản Tấn 16.704

Trong đó: Sản lượng tôm Tấn 1.393

2.2 Sản lượng khai thác Tấn 648

Trong đó: Sản lượng tôm Tấn 10

3 Phát triển đàn gia súc Con 6.790

4 Phát triển đàn gia cầm Con 100.000

5 Diện tích rau màu Ha 360

6 Diện tích cây ăn trái Ha 210

7 Thu ngân sách Nhà nước Triệu đồng 890

8 Thu ngân sách xã Triệu đồng 90.077

9 Thu quỹ Phòng chống, thiên tai Triệu đồng Đạt chỉ tiêu trên giao

10 Thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa Triệu đồng 200

11 Thu quỹ Vì người nghèo Triệu đồng Đạt chỉ tiêu trên giao

12 Thu quỹ Bảo trợ trẻ em Triệu đồng Đạt chỉ tiêu trên giao

13 Thu quỹ Hỗ trợ nông dân Triệu đồng Đạt chỉ tiêu trên giao

14 Thu quỹ Hậu phương quân đội Triệu đồng 38

15 Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt % 1,98

16 Kinh tế tư nhân

16.1 Số doanh nghiệp thành lập mới Doanh nghiệp 8

16.2 Số hộ cá thể phát triển lên doanh nghiệp Doanh nghiệp 3

17 Tổng số Hợp tác xã thành lập mới HTX 1

18 Tổng số Tổ hợp tác thành lập mới THT 2

19 Phát triển sản phẩm OCOP 3 sao. Sản phẩm 1

20 Tỷ lệ người dân giao dịch không dùng tiền mặt đạt % 72,6

21 Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Triệu đồng 83

II CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI

22 Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn % 0,78 Phòng Kinh tế

23
Xây dựng hệ thống nước sạch để uống cho 01 trường (đạt 5/7 

trường có hệ thống nước sạch để uống) 
% 71,42

Phòng Kinh tế + 

Văn hóa - Xã hội

24

Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng quy

chuẩn (tăng 2,1% so với năm 2025, tăng khoảng 100 hộ sử dụng

máy lọc nước hộ gia đình RO).

% 66,5 Phòng Kinh tế

25 Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt % 81,2
Phòng Văn hóa - 

Xã hội

26 Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ % 32,6

III CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG.

27 Tỷ lệ thu gom rác thải rắn sinh hoạt % 72 Phòng Kinh tế

IV AN NINH - QUỐC PHÒNG

28 Công tác tuyển quân, huấn luyện đat chỉ tiêu trên giao % 100
Ban Chỉ huy Quân 

sự 

Phòng Kinh tế

Cơ quan chủ trì

Phụ lục 1
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